	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 


Học phần: 


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 


Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)
Anh (chị) cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai? Anh (chị) hãy giải thích ngắn gọn về nhận định đó?
a. Bất kỳ nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp. (1.0 điểm)
b. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)
c. Đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)
Câu 2: (6.0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích cơ sở hình thành và những biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam? Theo anh (chị) sinh viên cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            P.TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       (Ký tên và ghi rõ họ tên)  
           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 


Học phần: 


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018


Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai? Anh (chị) hãy giải thích ngắn gọn về nhận định đó?

a. Bất kỳ nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp. (1.0 điểm)

b. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)

c. Đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)
	4.0 đ

	
	a
	· Đúng

- Giải thích về sự ra đời của xã hội khi có sự phân chia giai cấp. Cuộc đấu tranh không thể điều hòa được, giai cấp thống trị tất yếu sẽ tổ chức ra nhà nước để bảo vệ lợi ích của mình. Do đó nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp 

	0.5 đ
0.5 đ

	
	b
	- Sai 
- Giải thích: 
+ Chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta mới đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

+ Thực tiễn đã chứng minh có sự lãnh đạo mang đến thắng lợi, nhưng cũng có sự lãnh đạo của Đảng lại mang đến những tổn thất, sai lầm

	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	
	c
	- Đúng


- Giải thích:

+ Nhiệm vụ chiến lược là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, xuyên suốt.
+ Đại đoàn kết không thể thực hiện ngày một, ngày hai, nhất thời mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhất quán, quan trọng dù trong bất kỳ công việc, thời đại hay giai đoạn nào.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	2
	
	Anh (chị) hãy phân tích cơ sở hình thành và những biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam? Theo anh (chị) sinh viên cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
	6.0 đ

	
	a
	Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam

- Việt Nam nằm ở vị trí ven biển, khu vực nhiệt đới gió mùa, nền sản xuất nông nghiệp chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn nhưng cũng hứng chịu không ít khó khăn. Quá trình ấy đã sớm tạo nên sự cấu kết cộng đồng xóm làng.
- Quá trình xây dựng các chế độ chính trị và chống ngoại xâm đã tác động sâu sắc đến sự hình thành của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí quật cường bất khuất, niềm tự tôn dân tộc.
 - Do ở vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam luôn là mục tiêu nhòm ngó của các kẻ thù bên ngoài lớn hơn mình nhiều lần. Con đường sống còn của dân tộc khi đó tất yếu phải huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh.
- Do ở vị trí đầu mối tự nhiên của Đông Nam Á, nối liền đại lục với đại dương, giao tiếp với nhiều dân tộc, văn hóa Việt Nam vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa bên ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của mình. Lòng yêu nước, ý thức dựa vào sức mình là chính, người Việt Nam đã sáng tạo những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần rất đa dạng. 


	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	b
	Biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam

- Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo
+ Sinh ra trên một địa bàn đất đai nhỏ hẹp, tài nguyên không giàu có, sản xuất nông nghiệp khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt lại luôn bị ngoại xâm đe dọa nên nhân dân Việt Nam sớm có bản năng và ý thức cần cù, kiên nhẫn, chăm chỉ lao động, giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống.

+ Ngày nay, biết phát huy truyền thống cần cù lao động sáng tạo, thông minh hiếu học, có đầy đủ cơ sở tiếp thu kỹ thuật hiện đại, người Việt Nam chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. 
	0.5 đ
0.5 đ


	
	
	- Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa

+ Đoàn kết, nhân nghĩa là truyền thống quý báu của dân tộc được hình thành và phát triển trên cơ sở luôn phải chế ngự thiên nhiên và chống trả các thế lực ngoại xâm mạnh hơn mình để tồn tại.

+ Ông cha ta từ hàng nghìn năm trước đã biết để có yêu nước thì phải thương dân, sử dụng nhân nghĩa.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao truyền thống đoàn kết dân tộc. Người khái quát thành chân lý về sức mạnh “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

+ Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, đã đề ra đường lối đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	
	Truyền thống độc lập tự chủ, tự cường
+ Ngay từ rất sớm, nhân dân Việt Nam đã nhận thức đầy đủ rằng dù nhỏ bé, dân tộc ta hoàn toàn có quyền độc lập và bình đẳng. 

+ Độc lập tự do là nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam.

+ Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, tự cường đã trở thành một sức mạnh, một động lực tạo nên thế về chính trị, tinh thần và chiến lược chiến tranh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

+ Yêu nước phải xây dựng đất nước thóat khói nghèo nàn và lạc hậu. Khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước, đó là giá trị lớn của Bài học phát huy truyền thống yêu nước hiện nay.


	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	
	Truyền thống đánh giặc giữ nước
+ Đánh giặc giữ nước là một trong những truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 

+ Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc được nâng lên tầm cao mới khi giai cấp công nhân Việt Nam có Đảng lãnh đạo. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc đã được tô thêm những trang vàng rực rỡ. 

+ Ngoài những truyền thống tiêu biểu nêu trên, dân tộc chúng ta còn xây đắp nhiều truyền thống tốt đẹp khác. Mỗi địa phương, mỗi dòng họ gia đình Việt Nam còn biết bao những truyền thống tốt đẹp.

+ Lịch sử Việt Nam là lịch sử của dân tộc anh hùng. Những truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên ta để lại là tài sản quý báu và thiêng liêng nhất của dân tộc. 


	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	c
	Liên hệ của sinh viên


	1.0 đ


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)



  

(Ký và ghi rõ họ tên)
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: 


Học phần: 


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90  (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (5.5 điểm)
Anh (chị) cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai? Anh (chị) hãy giải thích ngắn gọn về nhận định đó?

a. Bất kỳ nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp. (1.0 điểm)
b. Vận động và phát triển là khuynh hướng chung của thế giới diễn ra trên mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. (1.5 điểm)
c. Hàng hóa sức lao động hoàn toàn giống như bất kỳ hàng hóa thông thường nào khác trên thị trường? (1.5 điểm)
d.  Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)
Câu 2: (4.5 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày những quan điểm cơ bản của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc? Theo anh (chị) sinh viên cần làm gì để củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       (Ký tên và ghi rõ họ tên)  
          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 


Học phần: 


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai? Anh (chị) hãy giải thích ngắn gọn về nhận định đó?

a. Bất kỳ nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp. (1.0 điểm)
b. Vận động và phát triển là khuynh hướng chung của thế giới diễn ra trên mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. (1.5 điểm)
c. Hàng hóa sức lao động hoàn toàn giống như bất kỳ hàng hóa thông thường nào khác trên thị trường? (1.5 điểm)
d. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam? (1.5 điểm)
	5.5 đ

	
	a
	· Đúng

- Giải thích về sự ra đời của xã hội khi có sự phân chia giai cấp. Cuộc đấu tranh không thể điều hòa được, giai cấp thống trị tất yếu sẽ tổ chức ra nhà nước để bảo vệ lợi ích của mình. Do đó nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp 
	0.5 đ
0.5 đ

	
	b
	- Đúng
- Giải thích: 

+ Vận động và phát triển là nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Chứng minh bằng thực tiễn
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	
	c
	- Sai 
- Giải thích: 

+ Hàng hóa sức lao động có điểm giống hàng hóa thông thường (bao gồm 2 thuộc tính)

+ Tuy nhiên hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt có thể mang lại giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	
	d
	- Đúng
- Giải thích: 

+ Chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta mới đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

+ Thực tiễn đã chứng minh 
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày những quan điểm cơ bản của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc? Theo anh (chị) sinh viên cần làm gì để củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
	4.5 đ

	
	
	Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có và trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng.
	0.5 đ

	
	
	Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân.
	0.5 đ

	
	
	Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và sự đồng thuận xã hội. ..giữ vững độc lập thống nhất, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
	0.5 đ

	
	
	Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam, 
	0.5 đ

	
	
	Tổ chức và động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa -  xã hội. 
	0.5 đ

	
	
	Đảng, Nhà nước luôn chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội; tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu và dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo…. 
	0.5 đ

	
	d
	Liên hệ của bản thân
	1.5 đ


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)





    (Ký và ghi rõ họ tên)

Đề số 01





Đáp án 01





Đề số 02





Đáp án 02








